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.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngôn ngữ dừ liệu (NNDL) là cống cụ giao tiếp giữa người sử dụng kho dữ liệu thông 
qua hệ quản trị dữ liệu với những chức năng chính : tạo lập, kiềm sửa và tìm kiếm, ơ  chế 
độ chương trình, mỗi yêu cằu của ngirời sử dụng được thề hiện bằng một chương trình viẾt 
trên NNDL. Nễu ta kẽt hợp (nhúng) NNDL vào một ngổn ngữ lập trình (NNLT) cẫp cao nào 
đó thỉ ngôn ngữ nhúng kết hợp được khả năng của cả bai ngôn ngữ ban đàu. Khi cần xử lý 
một cách phức (ạp trên những thông tin rú t  ra  từ  một cơ sả  d ữ  liệu (như giải" các bài toân 
tối ưu), ngưởi sử đụng có thẽ viẽt đoạn chương trình bằng NNLT thê hiện tính toản đó xen 
vào chương trinh NNDL. ĩ^gược lại, một chương tr ình  viết trên NNLT đển đeạn cản thao 
tác các phép toán (rên tệp thi đoạn đó được diễn đạt qua NNDL. Tóm lại, với một hệ nhúng 
yêu cầu của người sử dụng là một chương trinh cổ thề viết lẫn cả hai ngôn ngữ gọi là chương 
trình hỗn hợp (CTHH). CTHH thông thường được xử lý hoặc bằng phường pháp tièn dịch 
hoặc bằng phương phấp gọi thủ tục. Bài này sẽ giớỉ thiệu một phương p h á p - t ạ m  gọi là phương 
phốp tách —đựa trên cơ sỏ của phương pliáp gọi thủ tục nhưng phàn phân tích nhận biết của 
tãt cả câu lệnh viết bằng NNDL được liến hành trước trong giai đoạn dịcli.

2. PHƯƠNG PHẤP TÁCH

Trong phương pháp gọi thỏ tục, mõi câu lệnh NNDL có thê biễu diên qua mội lệnh 
'  gọi thủ tục (lòng nhau) dạng loạt các thao tác Cỡ 8 0  (TTCS). Mỗi TTCS bao gồm : phần PHÂN 

TÍCH với chức năng nhận biết, tạo các bẵng giá trị  tham biên, chỉ dẫn đẽ sẵn sàng cung cẫp 
cho phần  san và phẵn thực hiện thao tác- (phàn HÀNH ĐỘNG). Trong phương pháp tách, 
phẫn PHÂN TÍGH của tẫt cả các TTCS đều nằm trong NNDL —Processor, còn phằn HÀNH 
ĐỘNG (là các đơn thồ (ĩícli) Iiợp tliíụili Ihir viện NNDL—LIB. Chức năng của NNDL — Processor 
bao gồm:

— Đọc vào từng Gâu lính NNDL

— Phân tícla toản bộ phâri cú pháp và một phần ngữ nghĩa với các thông báo kèm theo.

— Điền vào càc bảng giá trị tham bien, chỉ dẫn cho những đ ơ n - th ề  HÀNH ĐỘNG 
lièn quan.

— Tạo lập đơn thê khung tương ứng bằng cách : liêu kết cẵc câu lệnh gọi CẾC ãott 
thề HÀNH ĐỘNG liên quan, tạo qui Irình đc sẵn sàng cung cẫp tham biến, clủ dẫn cho cáe 
đơn thè này từ  các bảng, các mục lục lập sẵn.

Với phương pháp tách, CTHH được viết tách thành hai chương trinh riêng b i ệ l : chương 
trinh thứ nhát (CT1) viết trêụ NNLT và chương trình thứ  hai (CT2) trèn NNDL. Ta có Ihê 
nhận được CT1 từ CT1IH bằng cách chi’ giữ lại các câu lệnh viết trên NNLT còn cấc câu 
lệnh viết trẾQ NNDL được, thay thể bằng CÍIC câu lệnh liên hệ với CT2 qua kiều gọi thủ tụ« 
ngoài Bãn thân các câu lệnh r iế t  t rên N N D L  đtrợe xễp riêng thành CT2. J



CTÍ và CT2 được dịch đ ộ c lậ p  (có thễ tiẽn hành song song) trên 2 bộ dịch riêng b iệ t :  
CT1 qua bộ dịch ngôn ngữ chủ (NNLT —Compiler) còn CT2 qua NNDL—Proce*sor. Cả 2 bộ 
dịch đẽu cho ra  sản phầm  là các đơn th ỉ  đich. Qua bộ liên kẽt cỗa hệ điẽu hành (LKED) ta 
thu được một đơn thễ nạp với chức năng đúng n hư  nội dung của CTHH nguồn ban  đầu.

Người sử dụng có thẽ  diễn đạt yêu càu hay bài toàn của minh ch! hằng CT1 hay CT2. 
Trong c ố c t iư ờ n g  hợp riêng đó, nễu chi ửó CT1 thi hệ nhúng tiỗr vê làm việc thông thư6ng 
nhu  lập trinh trên  NNLT tưong ứng. Trường hợp chỉ có chương trinh CT2 thì hệ làm việc 
như  m ột hệ thao tốc dữ liệu không nhúng.

Một s6 nhận  x é t  v'ê p h ư o n q  p h á p  tách :

Nguyên ìý  làm việc độc lập nhau của NNLT—Compilei và NNDL—Processor với các 
sản phẫm là đơn thề dạng đích cho ta H'ột SÖ ưu diễm của phương pháp này. Khi dịch chương 
tr inh , nhẫt là đỗi với các chương tr inh  lớn mà chi phí thời gian cho giai đoạn dịch là đáng  * 
kê, nễu một trong  hai chương t r in h  CT1 và CT2 có s a isỏ tg i  thi chĩ căn dịch lại đơn Tị chương 
tr inh  có sai sót đổ. Đặc biệt nểu phân nào đã có sẵn ỔƠH thê dẹng đích th i chì còn giải quyẽt 
phần chưa có. ở  g ai doạn dịch. NNDL—Processor kiềm tra  được toàn* bộ cú pháp và một 
phần ngữ  nghĩa trên lược đồ cấu trúc với toèn bộ các eâu lệnh của CT2. Qua lược đồ cáu 
trúc, bộ xử lý  có thề tiễn hành lối ưu quố trinh thực hiện một câu lệnh NNDL ô dạng loạt 
TTCS lồi g niiau. Cả^khi yêu cầu r.ủa rg ư ờ i  sử dụng là CTHH thay c t ỉ  là CT2, NNDL—Processor 
đêu chuyền thẳng chương t r in h  dạng pguòn sang các đon thề dạng đích (địch một lân).

-Tuy nbién với phương pháp tách, đo CẾC đơn Ihễ chương tr inh  ngoài rời nhau dẫn 
đẽn h ạ n  chẽ một’ phàn sự giao lưu giữa NNLT và NNDL-. Chẳng hạn giữa CT1 và CT2 không 
sử dụng được loại biỂn toàn cục.

Mối giao lưu giữa N N L T  và NNDL trong phaơng  ph á p  tá ch :

Về cbương tr inh , mối giao lưu trong phirơng p h íp  này thề hiện qua lời gọi thủ  tục 
lẫn nhau. Đối với CT1, bẳn Ihân N \ 'L T  cáp cao chọ , đê nhúng đẵ có sẵn các câu lệnh gọi 
thủ tục ngoài. Khi xây dựng  NNDL cho CT2 phải cài đặt khả năng hướng tới các thủ tục 
riêng của người sử dụng viết bẳng NNLT.

Về dữ  liệu, cái' thủ  tụ(! này có thê trao đỗi với nhan qua tham biển, qua khả năng 
cùng truy  nhập ổến các tộp dữ  liệu (cếc kho dữ liệu ô bộ nhở  thír cấp), q;ia^v:êc cùng sử 
dụng loại biến ngoài hoặc cùng sử dụng vùng d ữ  liệu chung trong bộ nhớ trong ínhư  COMMON' 
trong FORTRAN) nểu NNLT được chọn đề nhúng cho phép. Đễ cùng truy nhập đển những 
tập dữ  liệu chung, NNDL phải có khả năng thao tác các phép toán íệp  trên cả những tệp có 
sẵn do CT1 cung cÃp hoặc các tệp từ  ngoài đira vào. Các tệp này thưởng khá đa dạng về  
cău trúc các bản ghi, như  thuộc tính có thẽ loại đơn hay loại trường, giá tr ị  của chúng cỏ 
thề là xâu (ki tự  hav bít), có th l  là số với nhièu khuôn dạng thưỞDg thấy. Việc « tran g  b ị»  
cho NNDL khả nSng tạo lập và nhận biểt cẩu trúc các tệp đa dạng như  trên  trong một hệ 
nhúng là cần thiết.

3. MỘT ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH

T ư tường của phương pháp tách đâ đượe vận dụng trong  quà tr ình  thiẽt kế và cài 
đặt hệ nhúng BK trên mảv tinh  EC —1022. T reng hệ n ày ,  NNLT được cầọn đề nhúng là 
PL/1 và NNDL được xây dựng d ự a  trên mô Mnh quan hệ có m& rộng. BK xử lí trực  tiểp 
các tệp có sẵn  với cáu  trúc bản ghi tương đổi đa d ạ n g ln h ư :

a) Thuộc tinh  có thè ỉà loại ổ cm hay  ỉà trường .

b) Kiêu của chúng có thè là một trong  9 k iều :  xâu kí tợ,  sâu  bít, sỗ nhị phấn tình
n ử a  lừ, số nhị phân tĩnh cả từ, số thập phàn  t ĩnh , số nhị phàn động một ♦»> tMr» pbS"
độcg một 'từ, số nbị phâc. động kép (hai từ) r â  sfl -Mp phận đỘE-g kẹp.



Đế áp dụng' dược các phép toán quiiu hộ chi) nlũriig ([uan hộ kliông c'iuấn, lrong' các 
TTCS có thêm phép tính chu trình (dạng do-slep-until) có thề kèm phép kết thúc chu trình 
íend do). Trong các phép toán, ò  những  vị tr í  xét đẽn giá trị của một thuộc tinh  đirọc mở 
rộng ra  xét hàm một thuộc tinh. Các hàm này là hàm  ngoài của người sử dụng đưa vào. 
Thuộc tính có thê kèm Iheo biêu thức chi' số.

Hệ BK được áp dụng trong việc quản lý học tập và giảng dạy trong ngành đại học. 
chi tiết vễ hệ nàv sẽ được giới thiệu trong một bài báo khác.
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ABSTRACT 0

On a method combining the data languager and the proegamming language.

A programming language and the data base language will be combined one to another  
in such a way, that an application source program, which a mixture of statements on host 
and data  base languages instead, can be now  separabed into two source modules, the one on 
the host language and the other on the data base. By the host s tandard  compiler and  data  
base processor the}' are independenly compiled into object modules. The LINKEP EDITOR 
of the operating system linfes those modules into a load module tha t corresponds to the 
original mixed progam.
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